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TÓM TẮT

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ thai dị tật bẩm sinh và kết quả xử trí thai dị tật tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội năm 2006. Đối tượng, phương pháp: nghiên cứu hồi cứu mô tả trên tất cả các bệnh nhân đẻ hoặc phá thai to sau đó xác định là thai dị tật tại bệnh viên Phụ sản Hà Nội từ 1/2006 – 12/2006. Kết quả: Tỷ lệ thai bị dị tật bẩm sinh là 2,47% tổng số ca đẻ, trong đó đa số là bị dị tật ở một cơ quan (77,7%). Trong số các cơ quan bị dị tật thì dị tật ở hệ thần kinh chiếm tỷ lệ cao nhất (34,18%), sau đó là dị tật vùng đầu mặt cổ (15,37%), dị tật phù thai rau (13,74%) và dị tật xương (6,5%). Đa số các trường hợp được chẩn đoán trước sinh bằng siêu âm hình thái (95,15%). Sau khi phát hiện ra dị tật của thai, đa số các thai phụ được can thiệt xử lý ngay trong vòng 1-3 ngày đầu, chủ yếu bằng phương pháp đình chỉ thai nghén (72,05%), các trường hợp thai dị tật phát hiện muộn hơn phải theo dõi cho đẻ thường (22,27%) hoặc mổ lấy thai (5,68%). Kết luận: Tỷ lệ thai dị tật khá cao, được chẩn đoán chủ yếu bằng siêu âm hình thái và được xử lý đa số bằng đình chỉ thai nghén.
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SUMMARY

STUDY THE DIAGNOSIS

AND MANAGEMENT FETAL MALFORMATIONS IN HANOI OBSTETRIC AND GYNECOLOGY IN 2006

Objective: Determine the rate of birth defects and fetal outcomes in the management of fetal malformations Hanoi Obstetric and Gynecology Hospital in 2006. Subjects and Methods: Retrospective descriptive study on all patients born or abortion to later identified as fetal malformations in Hanoi Obstetric and Gynecology Hospital from 1/2006 - 12/2006. Results: The rate of congenital fetal malformation was 2.47% of total births, of which the majority is deformed in one organ (77.7%). Among these organ are defects in the nervous system malformations account for the highest percentage (34.18%), followed by the head and neck malformations (15.37%), fetal malformations consistent placenta (13.74%) and bone malformations (6.5%). The majority of cases are diagnosed before birth by ultrasound morphology (95.15%). After the discovery of fetal malformations, the majority of women are dealt with right to interfere within the first 1-3 days, mainly by means of abortion (72.05%), the cases later discovered to be monitored for normal delivery (22.27%) or cesarean (5.68%). Conclusions: The rate is high fetal malformations, mainly diagnosed by ultrasound morphology and are processed by the majority of abortion.
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